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                            CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
Các em tự đọc lại bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng” Theo An-đéc-xen (Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch) ở trang 23,24 sách giáo khoa Tiếng Việt 2- tập 2 và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
	1. Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống như thế nào?                       (1điểm)

	    a. Chim và hoa sống vui vẻ, cúc nở hoa xinh xắn, sơn ca hót véo von.

	    b. Cúc héo lả, sơn ca buồn thảm.

	    c. Cả hai ý trên đều sai.

	

	2. Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?                                          (1điểm)

	   a. Vì chim bị khát nước.

	   b. Chim sơn ca bị nhốt trong lồng, họng khô bỏng vì khát.

	   c. Vì nó không đi tìm thức ăn.



	 3.  Hành động của hai cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng?                        (1điểm)

	   a. Sơn ca chết vì đói khát.

	   b. Bông cúc héo lả đi vì thương xót.

	   c. Sơn ca chết vì đói khát, bông cúc thì héo lả đi vì thương xót.

	

	  4. Nếu được gặp hai cậu bé, em sẽ nói gì?                                                        (2điểm)           

	 .............................................................................................................................................

	..............................................................................................................................................

	..............................................................................................................................................

	

	  5. Trong câu; “Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.”, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì?                                                                                            (2điểm)           

	   a.  Chim                             b. Véo von mãi.               c. Bay về bầu trời xanh thẳm.

	 
  6. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:                            (2điểm)

	     - Cò mượn sách ở thư viện vườn chim. 
 ............................................................................................................................................

	  7. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:                                            (1điểm)

	· Chiền chiện chân cao và mảnh đầu rất đẹp dáng thấp như một kị sĩ.
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I. CHÍNH TẢ                                                                                                    (4điểm) 
 Bài 1. Điền vào chỗ trống:                                                                               (2điểm)
a. (xét hay sét): sấm ................; phán ................; ...............đánh; khám ................
b. (chào hay trào): .............mừng; phong .............; chim ......... mào; .............dâng
 Bài 2. Ghép từng tiếng ở cột A với tiếng thích hợp ở cột B để tạo thành từ có nghĩa và viết lại từ đó theo mẫu:                                                                               (2điểm)        
	                 A
	
	              B
	                 Từ

	chiếc
	
	của
	tiếc của

	thân
	
	bánh
	.................................................

	hiểu
	
	trời
	.................................................

	tiết
	
	biết
	.................................................

	tiếc
	
	thiết
	.................................................


II. TẬP LÀM VĂN  (6 điểm)			                              Thời gian viết:  25 phút

    Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về một loài chim mà em biết.
   Gợi ý: a. Đó là chim gì? Được nuôi ở đâu?
               b.Đặc điểm hình dáng nó như thế nào? (bộ lông, cặp mỏ, đôi mắt, đôi cánh, chân,...)
               c. Hoạt động của nó có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
               d. Tình cảm của em đối với nó như thế nào?
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	    UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT
 MÔN TOÁN- LỚP 2

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 2/....
	Ngày 25 tháng 4 năm 2020
Thời gian: 40 phút


I. Phần trắc nghiệm.                                                                                               (3điểm)
1. Viết kết quả vào chỗ chấm:
a. 10cm : 2 = .................     ;   14 kg : 2 = ..............                                               (0.5điểm)
b.  5 x         = 45. Số cần điền vào ô trống là ..........                                               (0.5điểm)
c. 3dm2cm =............                                                                                               (0.5điểm)    
    






d.  Trong hình bên đã khoanh vào ........... số bông hoa.                                         (0.5điểm)                                                                                              2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:                                                                     (1điểm)
a. Có 4 học sinh xếp thành 2 hàng. Vậy mỗi hàng có 4 học sinh. 
b. Có 16 quả cam chia đều vào 2 túi. Vậy mỗi túi có 8 quả cam.     
II. Phần tự luận                                                                                                       (7điểm)
1. Tính nhẩm                                                                                                           (2điểm)
     2 x 5 =...........        5 x 6 =...........          4 x 4 =...........          3 x 7 =...........
    14 : 2 =...........        20 : 2 =...........          8 : 2  =...........        10 : 2 =...........

2. Tính                                                                                                                      (2điểm)
5 x 5 + 35 = ......................= ............                     4 x 5 : 2 = ......................= ............
 3 x 8 - 16 = ......................= ............                 16 : 2 + 37 = ......................= ...........

3. Giải toán                                                                                                               (2điểm)                                                                                 
	Mẹ có 20 cái bánh chia đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?
	                                  Bài giải    
.....................................................................................
.....................................................................................  
..................................................................................... 
                                 


4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.                                                                     (1điểm)
[image: https://s.vietnamdoc.net/data/image/2018/08/28/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-lop-2-tuan-22-de-1-3.jpg]
                                  Bài giải  
................................................................................. 
.................................................................................
                                                           ..................................................................................
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